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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mẫu I

KẾT QUẢ HƯỚNG DẪN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTg
(Kèm theo Báo cáo số 327 /BC-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh) 
	STT
	Văn bản hướng dẫn 
chỉ đạo
	Việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Chương trình hành động 
và các Đề án

	
	Loại văn bản
	Số lượng


	Thành lập BCĐ 

Chương trình
	Thành lập, kiện toàn BCĐ, TTK các Đề án

	01
	Kế hoạch
	413
	09

	02
	Quyết định
	11
	

	03
	Công văn
	73
	


Mẫu II

  DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN PBGDPL                                                       
THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTg

(Kèm theo Báo cáo số 327/BC-UBND ngày 30 / 7/2021 của UBND tỉnh) 
	STT
	Cơ quan chủ trì
	Tên đề án
	Số; ngày/ tháng/năm ban hành
	Cơ quan phối hợp
	Cấp ban hành

	01
	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng
	“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”
	Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 04/5/2017
	Công an tỉnh; Sở Tư pháp; TAND tỉnh; Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch; UBND các huyện biên giới
	UBND tỉnh

	02
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 06/3/2018
	Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Tỉnh đoàn; UBND các huyện, thành phố
	UBND tỉnh

	03
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp
	Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 18/10/2017
	Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Liên đoàn Lao động tỉnh; Liên minh Hợp tác xã; Ban quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thành phố
	UBND tỉnh

	04
	Sở Tư pháp
	Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật
	Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 01/9/2017
	Các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố
	UBND tỉnh

	05
	Sở Tư pháp
	Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
	Công  văn số 93/UBND-NC  ngày  28/8/2019
	Các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố
	UBND tỉnh

	06
	Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn
	Xã hội hoá công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý
	Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 12/9/2017

	Sở Tư pháp; Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị quan liên quan
	UBND tỉnh

	07
	Sở Kế hoạch - Đầu tư
	Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ hoạt động khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
	Triển khai theo Kế hoạch 113/KH-UBND ngày 20/6/2017
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
	UBND tỉnh

	08
	Công an tỉnh
	Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hoà nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2017-2021
	Triển khai theo Kế hoạch 113/KH-UBND ngày 20/6/2017;

Kế hoạch 2983/KH-CAT-PV11
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
	UBND tỉnh;

Công an tỉnh

	09
	Thanh tra tỉnh
	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021
	Kế hoạch 143/KH-UBND ngày 16/8/2019
	Sở Tư pháp; Sở Giáo dục & Đào tạo; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh...Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố
	UBND tỉnh


Mẫu III

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL, 

BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT, 
CÁN BỘ PHÁP CHẾ LÀM CÔNG TÁC PBGDPL

	Năm
	Số lượng thành viên HĐPH PBGDPL 
các cấp
	Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
	Báo cáo viên pháp luật 
cấp huyện
	Tuyên truyền viên cấp xã
	Công chức tư pháp thực hiện nhiệm vụ PBGDPL
	Cán bộ pháp chế thực hiện nhiệm vụ PBGDPL

	
	
	Số lượng
	Trình độ (Đại học luật, đại học khác, sau đại học…)
	Số lượng
	Trình độ (Đại học luật, đại học khác, sau đại học…)
	Số lượng
	Trình độ (Đại học luật, đại học khác…)
	Số lượng
	Trình độ (Đại học luật, đại học khác, sau đại học…)
	Số lượng
	Trình độ (Đại học luật, đại học khác, sau đại học…)

	2017
	310
	78
	78
	265
	265
	2.748
	223
	278
	200
	25
	25

	2018
	310
	78
	78
	246
	246
	3.109
	342
	304
	208
	25
	25

	2019
	313
	76
	76
	246
	246
	3.424
	375
	302
	206
	25
	25

	2020
	315
	88
	88
	269
	269
	3.279
	433
	311
	227
	25
	25

	2021
	315
	86
	86
	287
	287
	3.222
	414
	309
	231
	25
	25


Mẫu IV

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ PBGDPL

(Kèm theo Báo cáo số 327 /BC-UBND ngày 30 / 7/2021 của UBND tỉnh) 
	Năm 
	Phổ biến pháp luật trực tiếp (PBPLTT)
	Thi tìm hiểu pháp luật
	Số tài liệu PBGDPL được phát hành miễn phí (Bản)
	Số lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh xã (lần)
	Số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng (tin, bài)
	Chuyên trang, chuyên mục về pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng
	Số lượng các tài liệu được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số

	
	Số cuộc PBPL TT
(Cuộc)
	Số lượt người tham dự (Lượt người)
	Số cuộc thi
(Cuộc)
	Số lượt người dự thi 
(Lượt người)
	
	
	
	
	Số lượng tài liệu
	Loại tài liệu

	2017
	17.234
	1.481.754
	63
	5.350
	767.825
	2.743
	1.735
	1.788
	
	

	2018
	20.304
	2.061.438
	21
	7.892
	841.569
	3.028
	1.199
	3.055
	
	

	2019
	26.658
	1.882.846
	72
	6.892
	811.144
	3.505
	1.146
	2.973
	
	

	2020
	22.180
	1.097.346
	10
	1.926
	841.287
	1.486
	1.913
	3.116
	
	

	2021
	19.158
	1.031.516
	63
	27.376
	779.331
	2.893
	1.418
	1.953
	
	

	Tổng
	105.534
	7.554.300
	229
	49.436
	4.041.156
	13.655
	7.411
	12.885 
	
	


Mẫu V

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PBGDPL 
(Kèm theo Báo cáo số 327/BC-UBND ngày 30 / 7/2021 của UBND tỉnh) 
	Năm
	Kinh phí của bộ, ngành
	Kinh phí cấp tỉnh
	Kinh phí cấp huyện

(Triệu đồng)
	Kinh phí cấp xã

(Triệu đồng)

	
	Kinh phí NSNN cấp theo chương trình, đề án (Triệu đồng)
	Kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác
	Kinh phí NSNN cấp theo chương trình, đề án
(Triệu đồng)
	Kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác
	
	

	2017
	1.495
	
	753,4
	
	776
	774,1

	2018
	
	
	1.139
	
	776
	773

	2019
	
	
	1.420
	
	843,8
	1.045

	2020
	
	
	1.390
	
	936
	888,2

	2021
	
	
	1.413
	
	1.090
	881,4

	Tổng
	1.495
	
	6.115,4
	
	4.421,8
	4.361,7


